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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH HÀ GIANG                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 09/2018/HS-PT 

       Ngày 19/4/2018 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Mai Văn Hùng. 

Các Thẩm phán: Ông Trương Huy Huân 

                        Bà Nguyễn Thị Xuân.                          

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Phúc - Thẩm tra viên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang tham gia phiên toà:         
Ông Lục Chí Cường - Kiểm sát viên. 

 g y    th ng   nă       t i trụ s  Tòa  n nhân dân tỉnh H  Giang xét xử 

phúc thẩ  công khai vụ  n h nh s  phúc thẩ  thụ    số         T PT-H  ng y 

           ối v i  ị c    H  ng Văn   d  c  kh ng c   của  ị c   H  ng Văn    ối 

v i  ản  n h nh s  sơ thẩ  số         H - T ng y            của Tòa  n nhân dân 

huy n Quang   nh  tỉnh H  Giang. 

 -    c o c     n  c o  H  ng Văn   sinh ng y        77  t i xã X  huy n 

Quang   nh  tỉnh H  Giang.  ơi cư trú  Thôn X  xã X  huy n Quang   nh  tỉnh H  

Giang; nghề nghi p      ruộng; tr nh  ộ văn h a    p      ; dân tộc  T y; gi i tính  

Nam; tôn gi    Không; quốc tịch  Vi t  a ; c n ông H  ng Văn K ( ã chết) v     

H  ng Thị H; c  vợ    H  ng Thị K v     c n    n  5 tuổi  nhỏ   tuổi; tiền  n  tiền 

s   Không; nhân thân   g y            ị Tòa  n nhân dân huy n Quang   nh  tỉnh 

H  Giang xử ph t  5 th ng tù về tội Đ nh   c   ã  ược x a  n tích;  ị  ắt  t   gia  

từ ngày 01/11/2017  ến ng y          7;  ị c   t i ng  i, c   ặt. 

NỘI   NG V   N  

The  c c t i  i u c  tr ng hồ sơ vụ  n v  diễn  iến t i phiên tòa  nội dung vụ  n 

 ược t   tắt như sau   

Kh ảng    giờ ng y  7      7  H  ng Văn T     Văn P  ến   n ca  của 

H  ng Văn    ể trả nợ ch      ột  úc sau th  thấy  guyễn Văn T  Vũ Duy T  Đặng 

Văn T   ùng Văn Q   ùng Văn C  ần  ượt  ến   n của   chơi. Q hỏi vay tiền của    ể 

 ua phân   n nhưng   không cho vay nên Q  ã nhờ  ùng A      người  ang c   ặt 

     vay hộ tiền   ùng A    òi tiền công     thuê ch    v   ược    ưa ch  

 .   .     ồng  sau     ùng A   cho Q vay rồi  ùng A   ra về.  ùng Văn Q     i 

 ột  úc th  nảy sinh    ịnh   nh   c  Q hỏi “c  ai   nh   c không” rồi Q xuống  ếp 

dùng da  cắt   quân   i  ằng tre c  kích thư c    x     c    ột  ặt hơ kh i  en   ột 
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 ặt  ể trắng t  nhiên sau     ấy   t  ĩa tr ng   n  ặt  ên chiếc chiếu   giữa nh  rồi 

n i “thằng n   thích chơi th  nhảy v    ây”  H  ng Văn   ngồi cầ    t  ĩa x c c i 

  nh   c v i Q  sau    Vũ Duy T     Văn P   ùng Văn C  Đặng Văn T   guyễn Văn 

T  H  ng Văn T   ùng Văn T  ần  ượt cùng tha  gia   nh   c.  

 H nh vi   nh   c  ằng h nh thức x c  ĩa d   ột người cầ  c i  ặt   quân   i 

     ằng tre  ên  ĩa   ậy  ột chiếc   t sứ  ên  khi người cầ  c i x c x ng th  những 

người chơi  ắt  ầu  ặt cược tiền. Phía  ên phải người x c c i quy  ịnh    cửa chẵn  

 ên tr i    cửa  ẻ  khi người chơi  ặt cược tiền x ng th  người cầ  c i      t  nếu 

thấy c    quân  en    quân trắng h ặc   quân  en    quân trắng    cửa chẵn  còn   

quân trắng    quân  en h ặc   quân trắng    quân  en    cửa  ẻ.  ố tiền   nh từng v n 

d  người chơi t  thỏa thuận v i nhau nhưng từ   .     ồng tr   ên v  số tiền người 

chơi  ặt cửa thắng  ược trả tương ứng v i số tiền  ã  ặt cược. H  ng Văn      người 

vừa cầ  c i x c  ĩa ch  những c n   c kh c   nh v i nhau  ồng thời cũng tha  gia 

  nh   c. Tr ng qu  tr nh   nh   c th  H  ng Văn T  ị thua hết tiền ra về   ùng Văn 

T thua hết tiền xin  ùng Văn Q ch     .     ồng rồi ra về   guyễn Văn T   nh thua 

hai v n th  không chơi nữa   ùng Văn C  Đặng Văn T     Văn P   nh thua hết tiền 

nhưng vẫn     i   n. Còn   i H  ng Văn     ùng Văn Q  Vũ Duy T tiếp tục   nh   c 

 ến    giờ  5 phút cùng ng y th   ị Công an huy n Quang   nh ph t hi n  ắt quả 

tang  thu giữ trên chiếu   c số tiền  .   .     ồng  thu giữ trên người Vũ Duy T số 

tiền  .   .     ồng.  

 Quá tr nh  iều tra chứng  inh  ược tổng số tiền Đặng Văn T  Vũ Duy T, Lùng 

Văn Q   ùng Văn C   guyễn Văn T  H  ng Văn T  H  ng Văn     ùng Văn T, Lý 

Văn P dùng  ể   nh   c ng y  7      7    7.55 .     ồng   a  gồ   .   .     ồng 

thu t i chiếu   c   .   .     ồng thu giữ trên người của Vũ Duy T     .     ồng 

 ùng Văn Q  ấy từ tiền   nh   c ch   ùng Văn T   5 .     ồng  guyễn Văn T cầ  

the   úc ch y trốn  ã tiêu hết.  

H  ng Văn    ang the  số tiền  .   .     ồng  trả nợ ch   ùng A   

 .   .     ồng  dùng   nh   c    .     ồng  qu  tr nh   nh  ị thua  khi  ắt quả tang 

L  ã  ỏ hết số tiền trên tay xuống chiếu   c  ể ch y trốn. 

H nh vi   nh   c của Đặng Văn T  Vũ Duy T   ùng Văn Q   ùng Văn C, 

 guyễn Văn T  H  ng Văn T  ã  ị T    n nhân dân huy n Quang   nh  tỉnh H  

Giang  ưa ra xét xử  t i  ản  n số       7 H  T ng y         7.  ố tiền dùng  ể 

  nh   c  ã xử    tr ng vụ  n n y    7. 5 .     ồng  còn   i    .     ồng  ùng Văn 

T mang theo.   

Khi ph   tội H  ng Văn     ùng Văn T     Văn P  ỏ trốn  i     ăn    ịa 

phương kh c  không rõ  ịa chỉ  cơ quan  iều tra  ã t ch ra  ể xử    sau.  g y 

         7 H  ng Văn    ến Công an huy n Quang   nh  ầu thú. 

Về vật chứng  Cơ quan  iều tra t ch số vật chứng  ể xử    tr ng vụ  n n y gồ  

     y d ng  ộ     nhãn hi u KE WOOD cũ  ược thu giữ t i khu v c   n ca      

chiếc chiếu nh a cũ  r ch của  ị c   dùng  ể ngồi   nh   c. 
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 T i  ản  n sơ thẩ  số         H - T ng y            của Tòa  n nhân dân 

huy n Quang   nh  tỉnh H  Giang quyết  ịnh  

Về tội danh  Tuyên  ố  ị c   H  ng Văn   ph   tội Đ nh   c. 

Về h nh ph t  Căn cứ  kh ản   Điều       iể  p kh ản    kh ản   Điều     ộ 

 uật H nh s  nă      ; kh ản   Điều 7  kh ản   Điều      kh ản   Điều 5   ộ  uật 

H nh s  nă     5 v   ghị quyết số       7 QH    xử ph t  ị c   H  ng Văn   05 

(nă ) th ng tù. Thời h n chấp h nh h nh ph t tù tính từ ng y  ị  ắt  i thi h nh  n v  

 ược trừ thời gian t   gia        ng y (từ ng y          7  ến ng y          7).  

Ng  i ra cấp sơ thẩ  còn quyết  ịnh về xử    vật chứng của vụ  n  về  n phí  

về quyền kh ng c   của  ị c   

 g y             ị c   H  ng Văn   c   ơn kh ng c   v i nội dung  Xin 

 ược hư ng  n tre  h ặc ph t tiền. 

T i phiên tòa  ị c   H  ng Văn   thay  ổi nội dung kh ng c     ị c   xin  ược 

hư ng  n tre . 

Đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang sau khi phân tích các tình tiết nội 

dung vụ  n   ề nghị HĐXX  Không chấp nhận kháng cáo của bị c   H  ng Văn  , 

giữ nguyên các quyết  ịnh của bản án hình s  sơ thẩm của Tòa án nhân dân huy n 

Quang Bình. 

NH N Đ NH  ỦA HỘI Đ NG         

Trên cơ s  nội dung vụ  n  căn cứ v   c c t i  i u tr ng hồ sơ vụ  n  ã  ược 

tranh tụng t i phiên tòa  Hội  ồng xét xử nhận  ịnh như sau  

[1]. T i phiên tòa  ị c   H  ng Văn   khai nhận h nh vi ph   tội như Tòa  n 

cấp sơ thẩ   ã nhận  ịnh và kết tội bị cáo. 

Căn cứ kết quả tranh tụng t i phiên tòa, Hội  ồng xét xử thấy rằng: Ngày 

 7      7  ị c   H  ng Văn    ã c  h nh vi   nh   c v i c c  ối tượng Đặng Văn T, 

Vũ Duy T   ùng Văn Q   ùng Văn C   guyễn Văn T  H  ng Văn T   ùng Văn T và 

   Văn P v i số tiền dùng  ể   nh   c    7.55 .     ồng.  hư vậy Tòa  n cấp sơ 

thẩ  xử ph t  ị c   H  ng Văn   05 th ng tù về tội   nh   c    c  căn cứ   úng 

người   úng tội  không  an. 

[ ]. Xét kh ng c   của  ị c    Hội  ồng xét xử thấy rằng   

- T i phiên tòa  ị c   H  ng Văn   thay  ổi nội dung kh ng c    chỉ  ề nghị 

 ược hư ng  n tre   nên Hội  ồng xét xử chỉ xe  xét nội dung  ị c   xin  ược hư ng 

án treo; 

- Tòa  n cấp sơ thẩ  x c  ịnh  ị c   c  nhân thân xấu nên không ch   ị c   

hư ng  n tre     chưa chính x c    i  ẽ  

+ Ngày 23/9/2013  ị c   H  ng Văn    ị Tòa  n nhân dân huy n Quang   nh  

tỉnh H  Giang xử ph t  5 th ng tù thời h n tù tính từ ng y    5      v  phải chịu 

   .     ồng  n phí h nh s  sơ thẩ  về tội   nh   c.  hư vậy,  ến ng y            
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 ị c   H  ng Văn   chấp h nh x ng h nh ph t tù. The   iên  ai thu tiền nộp      

( út  ục số 5 ) th  ngày             ị c   H  ng Văn    ã nộp    .     ồng  n phí 

h nh s  sơ thẩ . 

The  quy  ịnh t i kh ản   Điều 7    H  nă     5 th   N ười b   ết  n đươn  

n iên được x a  n tíc , nếu từ   i c ấp  àn  xon   ìn  p ạt c ín   oặc  ết t ời  ian 

t ử t  c  của  n treo, n ười đ  đã c ấp  àn  xon   ìn  p ạt bổ sun , c c quyết đ n  

   c của bản  n và   ôn  t ực  iện  àn  vi p ạm tội mới tron  t ời  ạn sau đây  

a)…; 

b) 02 năm tron  trườn   ợp b  p ạt tù đến 05 năm; 

The  quy  ịnh t i kh ản   Điều 7    H  nă     5 th   ến ng y          5  ị 

cáo H  ng Văn    ương nhiên  ược x a  n tích. 

Quy  ịnh t i kh ản   Điều 7    H  nă     5    quy  ịnh c   ợi ch  người 

ph   tội v   ược quy  ịnh t i kh ản   Điều 7   H  nă     5 nhưng chưa  ược Tòa 

 n cấp sơ thẩ  xe  xét  p dụng  ối v i  ị c   H  ng Văn  . V  vậy Tòa  n cấp phúc 

thẩ  cần  p dụng  ể x c  ịnh nhân thân của  ị c   H  ng Văn  . 

The  quy  ịnh t i Điều    ghị quyết số    ng y            của Hội  ồng thẩ  

ph n Tòa  n nhân dân Tối ca  hư ng dẫn  p dụng Điều    của   H  về án treo quy 

 ịnh  

1. C ỉ c o n ười b  xử p ạt tù  ưởn   n treo   i c  đủ c c điều  iện sau đây  

a)    xử p ạt tù   ôn  qu  3 năm về tội ít n  iêm trọn ,…; 

b) C  n ân t ân tốt…. C ỉ c  t ể xem xét c o  ưởn   n treo   i t uộc một 

tron  c c trườn   ợp sau: 

b1)… 

b2) N ười b   ết  n đến 3 năm tù về tội cố ý mà t ời  ian được x a  n tíc  tín  

đến n ày p ạm tội lần này đã qu  1 năm; 

Tr ng vụ  n  ị c   H  ng Văn    ương nhiên  ược x a  n tích từ ng y 

         5   ến ng y  7/4/2017  ị c   ph   tội   nh   c.  hư vậy tính  ến ng y 

ph   tội  ị c    ã  ược x a  n tích qu    nă   d     căn cứ  ghị quyết của Hội 

 ồng thẩ  ph n Tòa  n nhân dân Tối ca  th   ị c   H  ng Văn   ph   tội không 

thuộc trường hợp c  nhân thân xấu nên c  thể xe  xét  ể ch  hư ng  n tre . 

+ Ngày 27/4/20 7  ị c   H  ng Văn   c  h nh vi   nh   c  khi  ị  Cơ quan 

Công an ph t hi n   ập  iên  ản   ợi dụng sơ h   ị c    ã  ỏ trốn v   ị truy nã. Tuy 

nhiên ngày 01/11/2017  ị c   H  ng Văn    ã  ến Cơ quan công an  ầu thú. Quá 

tr nh  iều tra  truy tố xét xử  ị c   th nh khẩn khai    ;  ị c   c  nơi cư trú cụ thể  rõ 

ràng;  ị c   không c  t nh tiết tăng nặng tr ch nhi   h nh s  v  c  khả năng t  cải 

t  . 
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Từ phân tích trên thấy rằng cần chấp nhận kh ng c   của  ị c   v  ch   ị c   

 ược hư ng  n tre   ể  ị c   thấy  ược s  kh an hồng của ph p  uật    phấn  ấu t  

cải t   th nh công dân c  ích ch  xã hội. 

[3]. D  kh ng c   của  ị c    ược chấp nhận nên  ị c   không phải chịu  n phí 

h nh s  phúc thẩ . 

 V  c c  ẽ trên  

Q YẾ  Đ NH  

 Căn cứ   iể    kh ản   Điều  55 v   iể  e kh ản   Điều  57 của  ộ  uật tố 

tụng h nh s   sửa  ản  n sơ thẩ   

Về tội danh  Tuyên  ố  ị c   H  ng Văn   ph   tội Đ nh   c. 

 Về h nh ph t  Áp dụng kh ản   Điều       iể  p kh ản    kh ản   Điều     

 iể    kh ản   Điều    v  Điều    của  ộ  uật H nh s  nă      ;  ghị quyết số 

      7 QH   ng y         7 của Quốc hội  kh ản   Điều 7  kh ản   Điều      

kh ản   Điều 5 ,  iể    kh ản   Điều 7  v  Điều  5 của  ộ  uật H nh s  nă     5. 

Xử ph t  ị c   H  ng Văn    5 (nă ) th ng tù nhưng ch  hư ng  n tre   thời gian 

thử th ch    th ng. Thời h n thử th ch tính từ ng y tuyên  n phúc thẩ  (Ngày 

19/4/2018).  

 Gia   ị c   H  ng Văn   ch  Ủy  an nhân dân xã X  huy n Quang   nh  tỉnh 

H  Giang gi   s t  gi   dục  ị c   tr ng thời gian thử th ch. Trường hợp người  ược 

hư ng  n tre  thay  ổi nơi cư trú th  th c hi n the  quy  ịnh t i kh ản   Điều    của 

Luật thi h nh  n h nh s . 

 Áp dụng Điều     của BLTTHS   iể  h kh ản   Điều     ghị quyết số     

ng y            của Ủy  an thường vụ Quốc hội   ị c   H  ng Văn   không phải 

chịu  n phí h nh s  phúc thẩ . 

 C c quyết  ịnh kh c của  ản  n h nh s  sơ thẩ  không c  kh ng c    không  ị 

kh ng nghị c  hi u   c ph p  uật kể từ ng y hết h n kh ng c    kh ng nghị. 

  ản  n phúc thẩ  c  hi u   c ph p  uật kể từ ng y tuyên  n. 

   i nh n                                HỘI Đ NG         H    H   

-  ị c  ;                                                                  H    H N -  HỦ   A  HI N   A 
- VK  D tỉnh H  Giang; 

- Công an  Tòa  n; VKS H. Quang   nh; 

- Chi cục THA D  H. Quang   nh; 

-    Tư ph p; 

-  ưu H .       

                                                                                                          V   H                                                                                
 


